
STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Giới tính Số hộ chiếu

Số Hợp đồng 

LĐMM

1 Hoàng Đình Thành 15/08/1989 Nam C3097231 1507MM/2023/EPS

2 Lê Anh Tài 16/03/1991 Nam C5059042 1565MM/2023/EPS

3 Lê Phải 12/10/1988 Nam C3624864 1566MM/2023/EPS

4 Hoàng Báp Lốp 07/04/1991 Nam C2639248 1567MM/2023/EPS

5 Nguyễn Văn Hiệp 27/09/1996 Nam C3621918 1568MM/2023/EPS

6 Trần Duy Hòa 15/10/1997 Nam C3193870 1569MM/2023/EPS

7 Lê Quang Vinh 03/05/1990 Nam N2172200 1570MM/2023/EPS

8 Phạm Đức Quang 04/03/1998 Nam C3669900 1571MM/2023/EPS

9 Phan Huy Hùng 14/01/1991 Nam C2678192 1572MM/2023/EPS

10 Lê Văn Bốn 10/05/1985 Nam C1278847 1573MM/2023/EPS

11 Nguyễn Thị Mỹ Linh 13/08/1997 Nữ C2443691 1574MM/2023/EPS

12 Nguyễn Văn Sơn 19/09/1994 Nam C2124403 1575MM/2023/EPS

13 Nguyễn Hữu Thắng 01/10/1991 Nam C3663080 1576MM/2023/EPS

14 Trần Văn Lương 06/06/1998 Nam C3452679 1577MM/2023/EPS

15 Nguyễn Xuân Phưởng 16/06/1977 Nam C1472011 1578MM/2023/EPS

16 Phạm Duy Đức 04/10/1998 Nam C4067321 1579MM/2023/EPS

17 Nguyễn Cảnh Khang 10/03/1997 Nam C3597748 1580MM/2023/EPS
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18 Nguyễn Tuấn Vũ 20/08/1986 Nam C5584506 1581MM/2023/EPS

19 Nguyễn Văn Trung 05/11/1991 Nam P01396137 1582MM/2023/EPS

20 Trịnh Hữu Sơn 06/02/1994 Nam B9114855 1583MM/2023/EPS

21 Nguyễn Thị Thu Hồng 16/02/1995 Nữ C3623433 1584MM/2023/EPS

22 Trần Văn Anh 18/07/1994 Nam C3683030 1585MM/2023/EPS

23 Trần Văn Phú 16/05/1990 Nam C1667903 1586MM/2023/EPS

24 Mạch Xuân Thành 11/10/1992 Nam C5577092 1587MM/2023/EPS

25 Trần Văn Ngọc 09/02/1995 Nam C5571653 1588MM/2023/EPS

26 Võ Anh Đông 09/05/1998 Nam C3624953 1589MM/2023/EPS

27 Nguyễn Văn Quang 01/06/1999 Nam C5570638 1590MM/2023/EPS

28 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 10/05/1993 Nữ C2433144 1591MM/2023/EPS

29 Nguyễn Đình Hải 12/06/1996 Nam C5569328 1592MM/2023/EPS

30 Nguyễn Chí Thanh 28/11/1998 Nam C3663446 1593MM/2023/EPS

31 Vương Đắc Hưng 19/11/1980 Nam C3673082 1594MM/2023/EPS

32 Trương Thị Lan Hương 10/02/1990 Nữ K0575434 1595MM/2023/EPS

33 Nguyễn Thị Hoa 10/04/1997 Nữ C1175970 1596MM/2023/EPS

34 Nguyễn Thị Huyên 30/10/1985 Nữ C4324689 1597MM/2023/EPS

35 Diệp Xuân Tuyết 07/08/1987 Nữ C2245463 1598MM/2023/EPS

36 Mã Thị Thưởng 10/04/1992 Nữ N2299125 1599MM/2023/EPS

37 Trần Văn Thức 10/02/1993 Nam C2680220 1600MM/2023/EPS



38 Phan Văn Tuận 10/02/1984 Nam C8289585 1601MM/2023/EPS

39 Trần Văn Cường 24/05/1993 Nam C4022402 1602MM/2023/EPS

40 Lê Bá Nghĩa 23/09/1992 Nam Q00234883 1603MM/2023/EPS

41 Nguyễn Văn Đăng 17/02/1996 Nam C3664473 1604MM/2023/EPS

42 Nguyễn Thăng Tùng 30/05/1998 Nam C8794778 1605MM/2023/EPS

43 Lê Bá Cường 02/10/1993 Nam C3663215 1606MM/2023/EPS

44 Nguyễn Lan Khoa 04/10/1982 Nam C3607415 1607MM/2023/EPS

45 Nguyễn Anh Văn 04/10/1998 Nam C3669377 1608MM/2023/EPS

46 Lã Văn Lượng 03/04/1997 Nam C5555088 1609MM/2023/EPS

47 Lê Văn Thắng 05/12/1989 Nam C2210349 1610MM/2023/EPS

48 Vũ Đức Thảo 19/01/1985 Nam C5571923 1611MM/2023/EPS

49 Nguyễn Xuân Tuấn 15/09/1992 Nam B9320505 1612MM/2023/EPS

50 Trần Văn Hải 01/07/1988 Nam C2443231 1613MM/2023/EPS

51 Nguyễn Viết Cường 15/06/1989 Nam C9481918 1614MM/2023/EPS

52 Đỗ Huy Tới 17/01/1996 Nam C5569870 1615MM/2023/EPS

53 Nguyễn Văn Sơn 21/05/1996 Nam c3731752 1616MM/2023/EPS

54 Nguyễn Khắc Hùng 02/02/1998 Nam C3186863 1617MM/2023/EPS

55 Nguyễn Doãn Trọng 28/05/1994 Nam C3678656 1618MM/2023/EPS

56 Trần Phi Hoàng 16/12/1993 Nam C3682076 1619MM/2023/EPS

57 Nguyễn Doãn Thường 19/10/1991 Nam C5577966 1620MM/2023/EPS



58 Vũ Quốc Toản 25/05/1998 Nam C3688566 1621MM/2023/EPS

59 Võ Xuân Hào 05/03/1991 Nam C3627484 1622MM/2023/EPS

60 Lê Đình Thắng 05/12/1988 Nam B9843663 1623MM/2023/EPS

61 Hà Thọ Đức 24/09/1984 Nam C4040707 1624MM/2023/EPS

62 Nguyễn Hữu Tưởng 16/10/1992 Nam C3597159 1625MM/2023/EPS

63 Lê Văn Chi 02/12/1990 Nam C3186862 1626MM/2023/EPS

64 Kiều Trung Học 31/08/1998 Nam C3669469 1627MM/2023/EPS

65 Nguyễn Hoàng Phương 17/09/1998 Nam C2756991 1628MM/2023/EPS

66 Dương Đình Nghị 14/12/1996 Nam C5577098 1629MM/2023/EPS

67 Lưu Văn Đức 19/09/1990 Nam C3661633 1630MM/2023/EPS

68 Hồ Lý Giang 25/07/1987 Nam C3587360 1631MM/2023/EPS

69 Nguyễn Văn Hùng 28/02/1995 Nam P01530341 1632MM/2023/EPS


